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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguy n  hị  hanh 

 ng  u nh  hanh    

Bà Nguy n  hị     rinh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n  hị Ph  ng   ng –  h m tra vi n  òa án 

nhân  ân t nh   ng  háp. 

-   i  i n  i n ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p:  ng Nguy n   n 

  n -  i m sát vi n tham gia phi n tòa  

 

 rong các ngày  9 tháng 5 và ngày  8 tháng 6 n m 2020, t i tr  s   òa án 

nhân  ân t nh   ng  háp xét x  phúc th m công khai v  án th  lý số: 

157/2020/TLPT-DS ngày 17 tháng 02 n m      v  tranh chấp  qu  n s    n  

  t v    i th  n  thi t h i n o i h p   n   o t i s n      m ph m”. 

Do Bản án  ân sự s  th m số 01/2020/DS-S  ngày 10 tháng 01 n m      

của  òa án nhân  ân huy n    ị kháng cáo  

 heo Quyết  ịnh   a v  án ra xét x  phúc th m số 229/2020/Q -PT ngày 

12 tháng 5 n m 2020, giữa các    ng sự: 

1. N u ên  ơn:  

1.1 Bà Nguy n  hị  h, sinh n m 1948; 

   1.  Chị     hị D, sinh n m 1973; 

   1.3 Anh     hành  , sinh n m 1977; 

Cùng  ịa ch  c  trú:  p L, xã LK, huy n  ,   ng  háp;  
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             1.4 Chị     hị D1, sinh n m 1974;  ịa ch  c  trú: ấp  , xã 

T, huy n  , t nh   ng  háp;  

  i  i n theo ủy quy n của  à  h, chị D, anh T, chị D1 là chị     hị D, 

sinh n m 1973;  ịa ch :  p L, xã A, huy n  , t nh   ng  háp; 

2. B   ơn:  Anh Nguy n   n E (t n khác: S), sinh n m 197 ;  ịa ch  c  

trú:  p L, xã LK, huy n  , t nh   ng  háp; 

3. N   i có qu  n l i, n hĩa v  liên quan: 

3.1. Anh Nguy n  hành  1, sinh n m 1977; 

3.2.  ng Nguy n   n  , sinh n m 1966; 

3.3.  ng Nguy n   n  1, sinh n m 1967; 

3.4. Anh Nguy n   n N, sinh n m 1975; 

Cùng  ịa ch :  p L, xã L, huy n  , t nh   ng  háp; 

3.5. Bà Nguy n  hị   , sinh n m 196 ;  ịa ch :  p T, xã 

T, huy n  , t nh   ng  háp; 

3.6. Bà Nguy n  hị  , sinh n m 1964;  ịa ch :  p 1B, xã 

P, huy n L, t nh   ng Nai  

  i  i n theo ủy quy n của anh E, ông  , anh N, ông M1,  à   ,  à   là 

anh Nguy n  hành  1, sinh n m 1977; 

4. N   i khán  cáo:  ng Nguy n  hành  1, là   i  i n theo ủy quy n 

của Bị   n và là Ng  i c  quy n l i, ngh a v  li n quan. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Nguyên đơn     h  ch  D, ch  D , anh T  do ch  D đại di n theo ủy 

quyền trình   y: Vào n m 194 , c      hành  r (ông n i của chị D) c  h i c  

Nguy n   n   (cha của c   ) cất nhà   tr n  ất của c   , không  iết là cho   

luôn hay cho   nh , không  iết  i n t ch  ao nhi u m
2
, nh ng thực tế ông n i 

chị D s    ng  i n t ch 785,68m
2
. 

Sau khi ông n i chị D qua   i th  cha m  chị D (ông     hành   và  à 

Nguy n  hị  h) tiếp t c quản lý, s    ng  i n t ch là 785,68m
2
 (theo s      o 

  c thực tế của Chi nhánh   n phòng   ng ký  ất  ai huy n   c   i n t ch 

844,4m
2
 thu c th a  ất số 4 5, t   ản    1 , t a l c t i xã L, huy n  ,  ất ch a 

   c cấp giấy chứng nhận quy n s    ng  ất)  

Do  ất này c    cho c   , c    cho ông  1, n n vào ngày  8/7/1995, ông 

   ã th a thuận   i th  ng thành quả lao   ng cho ông  1 ph n  ất c   i n t ch 

chi u ngang 1 , m x chi u  ài 64,4m   785,68m
2
. Vi c   i th  ng c  làm giấy 

tay là t  chuy n nh  ng  ất vào ngày  8/7/1995, c  xác nhận của cán    t  
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pháp xã là ông Ph m   n  , v i giá 3     /m
2
 thành ti n là   357        ng   

 ã giao  ủ ti n cho ông  1, còn  ất th  ông    ã quản lý s    ng t  tr  c    

nh  cất nhà, tr ng tre,   a, khoảng n m 1991 th  ông   tr ng cây sao, me tây.  

N m   18, anh Nguy n   n E  ã ch t      i tre, 65 cây chuối l n, nh  

của gia   nh chị    tr ng chanh và  ổ vật li u xây  ựng tr n  ất của gia   nh chị 

D, khi chị D kh i ki n t i  òa án th  anh E  ã  i   i vật li u xây  ựng  i n i 

khác  Chị c   áo ch nh quy n  ịa ph  ng vi c anh E ch t cây và tr ng chanh 

chiếm m t ph n  i n t ch  ất của gia   nh chị nh ng không c  lập  i n  ản.  

Do  ất hi n  ang tranh chấp ch a    c cấp giấy chứng nhận quy n s  

  ng  ất, ông  1 là ng  i chuy n nh  ng  ất cho ông   và hi n nay các con 

ông  1 chiếm s    ng  ất,  o     à  h, chị D, chị D1, anh T y u c u những 

ng  i con của ông  1 là anh E (t n khác: S), ông  ,  à  1,  à H, ông M2, anh 

N, anh T1  i   i cây tr ng tr n  ất  i n i khác trả ph n  ất lấn chiếm c   i n 

t ch 223,1m
2
 t  mốc  6 - M8 - M9 - M1  v   6,  ất thu c m t ph n th a  ất 

số 4 5, t   ản    số 1   ất t a l c t i xã LK, huy n  , t nh   ng  háp  Chị D 

rút l i y u c u anh E   i th  ng thi t h i  ối v i ph n cây tr ng  ị ch t phá g m 

65 cây chuối trị giá 1 5       ,      i tre trị giá 3 5       , tổng c ng là 

5            

- B  đơn anh Nguy n V n E  người có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan 

anh M, anh N, anh M1, ch  H; do anh Nguy n Th nh T1 cũng l  người có 

quyền lợi  nghĩa vụ liên quan đại di n theo ủy quyền trình   y: Ngu n gốc 

 ất tranh chấp là của ông n i anh là c  Nguy n   n T    l i cho cha anh là ông 

Nguy n   n T1 (chết n m    4), m  là  à  u nh  hị P (chết n m   11), ông 

T1 ch a    c cấp giấy chứng nhận quy n s    ng  ất   ng  1,  à P c  tất cả  7 

ng  i con, g m: 1  Nguy n   n M; 2. Nguy n  hị   ; 3. Nguy n  hị  ; 4  

Nguy n   n  1; 5. Nguy n   n E; 6  Nguy n   n N; 7. Nguy n  hành  1. 

 i n  ất  o  7 anh chị em của anh cùng quản lý, s    ng,  i n t ch  ất mà ông 

T1    l i h n  4 công, c  chi u ngang m t c nh là 1 m, m t c nh là  4m còn 

chi u  ài là  3 m, c  vị tr  ph a tr n giáp  ò Sấy t n Ngh hi n  o  à O  ứng t n 

quy n s    ng  ất, ph a    i giáp  ất ông  r n   n C (con của  à Nguy n  hị 

Th), ph a trong giáp  ất ông Nguy n  h ng T ( ã chết), hi n không  iết ai quản 

lý, s    ng  ất của ông T.  i c ông  1    c cho  ất c  làm giấy t , ông  1    

l i  ất th  gia   nh anh  ã  i   ng ký cấp quy n s    ng  ất 07-08 n m nay 

nh ng v n ch a    c cấp giấy chứng nhận quy n s    ng  ất.  

 r  c n m 1975, c   r   nh  tr n  ất c  Nguy n   n   (t n khác là  g) 

là em ru t của c  Nguy n   n T. Ph n  ất c       c ông  à cho là   ph a tr n 

 ất của c   , tức là ch   ò Sấy tr  l n và hi n  ã  án hết cho ng  i khác, n n 

c      hành  r (là cha ch ng của  à  h, ông n i của chị D)   nh  tr n ph n  ất 

của gia   nh anh tr  c n m 1975,  i n t ch  ất c   r chiếm s    ng của gia   nh 
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anh không  iết  i n t ch  ao nhi u. Sau khi ông  1  i cách m ng v  th  lấy  ất 

l i lập v  n tr ng   a, tre, chuối, n m 1988 tr ng m t v  n me tây,  ến n m 

     th  ông  1 cất nhà, hi n là c n nhà anh  ang quản lý, s    ng ph n  ất. C  

Tr chiếm s    ng c  cất nhà và c  tr ng m t số cây tr n  ất nh  chuối, còn tre 

là của ông n i anh tr ng nh ng ng  i s    ng là c   r.  ng  1  ã nhi u l n y u 

c u c   r  i   i  i n i khác    trả l i  ất nh ng c   r không  i  

   chuy n nh  ng  ất ngày  8/7/1995, trong    c  chữ ký của ông  1 

anh không  iết c  phải là chữ ký của ông  1 không, hi n anh không l u giữ chữ 

ký của ông  1, không y u c u giám  ịnh chữ ký của ông  1 trong t  chuy n 

nh  ng  ất ngày  8/7/1995  Do m  và các anh chị em của anh không c  ký t n 

vào t  chuy n nh  ng  ất ngày  8/7/1995 n n không   ng ý  ất là của ông   

mua. Nếu ông  1 c   án  ất cho ông   th  phải c   o   c và tr ng tr   á  

 rong quá tr nh  òa án th  lý giải quyết v  án th  anh E  ã tr ng tre, 

chanh tr n ph n  ất tranh chấp và thống nhất nếu  òa án giải quyết  ất thu c v  

ph a các nguy n   n th  anh tự nguy n  i   i cây tr ng của m nh, không y u c u 

  i th  ng thi t h i v  cây tr ng   nh không chấp nhận toàn    y u c u của 

nguy n y u c u anh và các anh chị của anh trả l i ph n  ất c   i n t ch 223,1m
2
 

thu c th a  ất 4 5, t   ản    số 1 , t a l c xã L, huy n  .  

Người có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan  ch  Nguy n Th  M  trình   y: 

Chị là con ru t của ông  1,  à Ph   hông  iết cha m  chị    l i  ất c   i n t ch 

 ao nhi u, ch   iết c  chi u  ài t  m  sông  ến    ng cái, không  iết  ất  ã 

   c cấp giấy chứng nhận quy n s    ng  ất ch a, chị không  iết cha m  chị c  

 án  ất cho ông   hay không. Ph n  ất c   r s    ng t  tr  c  ến nay là s  

  ng    cất nhà, tr ng tre,  ối v i các cây c ng, sao xung quanh nhà không  iết 

ai tr ng, còn cha m  chị c  tr ng cây tr n  ất tranh chấp hay không chị không 

 iết  Cha m   ã chết anh E chị thống nhất giao  ất cha m     l i cho anh T1 

quản lý, s    ng và toàn quy n  ịnh  o t, chị không tranh chấp c ng không y u 

c u chia th a kế ph n  ất cha m     l i  Nay các nguy n   n y u c u anh E (S) 

trả l i  ất chị không thống nhất. 

Tại   n  n sơ th   s          D - T ng y 10/01/2020 của T a  n 

nhân dân huy n H đ  quy t đ nh: 

1.   nh ch  giải quyết y u c u   i th  ng thi t h i v  tài sản  ối v i 65 

cây chuối trị giá 1 5       ,      i tre trị giá 3.500.000 , tổng c ng là 

5.000.000  của  à Nguy n  hị  h, chị     hị D1, chị     hị D và anh    

 hành    o chị     hị D   i  i n  ã rút  

   Chấp nhận y u c u của  à Nguy n  hị  h, chị     hị D1, chị     hị 

D và anh     hành   v  vi c y u c u anh Nguy n   n E, anh Nguy n  hành 

T1, ông Nguy n   n  , anh Nguy n   n N, ông Nguy n   n  1,  à Nguy n 
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 hị M2,  à Nguy n  hị H  i   i cây tr ng và các tài sản g n li n v i  ất trả l i 

cho  à  h, chị D1, chị D, anh T ph n  ất c   i n t ch 269,5m
2
 thu c m t ph n 

th a  ất số 4 5 t   ản    số 1   ất t a l c t i xã LK, huy n  , t nh   ng  háp. 

Bà Nguy n  hị  h, chị     hị D1, chị     hị D và anh     hành   

   c quy n s    ng ph n  ất c   i n t ch 269,5m
2
 thu c m t ph n th a  ất số 

405, t   ản    số 1   ất t a l c t i xã LK, huy n  , t nh   ng  háp, trong ph m 

vi các mốc M6 - M8 - M9 -  1  v   6 theo  ãnh tr ch  o  ịa ch nh số 

  /  19 ngày  4/5/  19 của Chi nhánh   n phòng   ng ký  ất  ai huy n  , 

t nh   ng  háp  

(  m theo  i n  ản xem xét th m  ịnh t i ch  ngày  3/4/  19,  ãnh 

tr ch  o  ịa ch nh số   /  19 ngày  4/5/  19 của Chi nhánh   n phòng   ng ký 

 ất  ai huy n  , t nh   ng  háp)  

3     chi ph  xem xét th m  ịnh t i ch  và  ịnh giá tài sản:  ổng c ng 

  341     , chị     hị D   i  i n cho  à Nguy n  hị  h, chị     hị D1, anh 

    hành    ã t m ứng và chi xong,  u c anh Nguy n   n E, anh Nguy n 

 hành  1, ông Nguy n   n M1, ông Nguy n   n M, anh Nguy n   n N,  à 

Nguy n  hị N,  à Nguy n  hị  M2 phải trả l i cho  à  h, chị D, chị D1, anh T 

chi ph  này là   341      ( ai tri u  a tr m  ốn m  i mốt ngh n   ng)  

4     án ph   ân sự s  th m:  

4.1 Anh Nguy n   n E, anh Nguy n  hành  1, ông Nguy n   n  , ông 

Nguy n   n  1, anh Nguy n   n N,  à Nguy n  hị H,  à Nguy n  hị M2 

chịu 3        (Ba tr m ngh n   ng)  

4   Bà Nguy n  hị  h, chị     hị D, chị     hị D1, anh     hành   

   c nhận l i ti n t m ứng 1.125      theo  i n lai thu số    4 76 ngày 

28/3/2019 của Chi c c  hi hành án  ân sự huy n  . 

Ngày 17/ 1/    , anh Nguy n  hành  1 kháng cáo y u c u không chấp 

nhận toàn    y u c u kh i ki n của  à  h, chị D1, chị D, anh T    c quy n s  

  ng  ất v i  i n t ch  69,5m
2
 thu c m t ph n th a 4 5, t   ản    số 1 ,  ất 

t a l c t i xã L, huy n  , t nh   ng  háp  

-   i phi n tòa phúc th m  

+ Nguy n   n:   i  i n theo ủy quy n là chị     hị D tr nh  ày: Ph n 

 ất tranh chấp theo s      o   c t  mốc  6- 8- 9- 1  tr  v  mốc M6,  i n 

t ch là   3,1m
2
,  òa án cấp s  th m xác  ịnh các mốc là  úng, nh ng  i n t ch 

không phải là 269,5m
2
 nh   ản án s  th m tuy n x   Cha m  chị  ã trả ti n 

thành quả lao   ng cho ông  1, n n y u c u    c tiếp t c s    ng  i n t ch  ất 

223,1m
2
   ia   nh chị y u c u    c s  hữu các cây chanh tr ng tr n  ất và   ng 
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ý trả ti n giá trị 28 cây chanh mà gia   nh anh E tr ng theo giá mà   i   ng 

 ịnh giá  ã  ịnh là 35       ng/cây   98        ng  

+   i  i n theo ủy quy n của  ị   n và ng  i c  quy n l i ngh a v  li n 

quan, anh Nguy n  hành  1 tr nh  ày: Ph n  ất tranh chấp là của ông,  à    l i 

cho cha anh. Cha anh chết    l i cho m  và các anh chị em của anh, n n anh y u 

c u gia   nh anh    c quy n s    ng  i n t ch  ất tranh chấp   nh  1 c ng xác 

 ịnh  i n t ch  ất chị D tranh chấp t i các mốc  6- 8- 9- 1  tr  v   6 là 

223,1m
2
. Anh T1 c ng   ng ý nếu  òa án giải quyết giao  ất cho nguy n   n 

th   ị   n c ng   ng ý nhận ti n giá trị các cây chanh  ã tr ng và giao các cây 

chanh cho nguy n   n    c s  hữu  

-   i  i n  i n  i m sát nhân  ân T nh phát  i u ý kiến: 

   tố t ng: Ng  i tiến hành tố t ng và ng  i tham gia tố t ng  ã thực 

hi n  úng quy  ịnh của B  luật tố t ng  ân sự trong quá tr nh giải quyết v  án 

và t i phi n tòa phúc th m   

   n i  ung:  háng cáo của anh T1 n p trong th i gian luật  ịnh, c  n p 

t m ứng án ph  phúc th m,    c xem là kháng cáo h p l    ét ph n  ất tranh 

chấp theo các mốc  6- 8- 1 - 1  tr  v   6 theo s      o   c,  i n t ch 

223,1m
2
, không phải  69,5m

2
, vi c này    c nguy n   n và  ị   n th a nhận  

Di n t ch  ất tranh chấp gia   nh chị D  ã s    ng t  tr  c n m 1975  C n cứ 

vào giấy chuy n nh  ng  ất ông  1 chuy n nh  ng cho ông    ngày  8/7/1995, 

c  xác nhận của ông  âm, là t  pháp xã, c   ủ c  s  xác  ịnh  ất này ông  1  ã 

chuy n nh  ng cho ông      i phi n tòa phúc th m, nguy n   n và  ị   n cùng 

th a thuận, nếu giao  ất cho nguy n   n th  nguy n   n   ng ý trả ti n giá trị 

các cây chanh cho  ị   n   

Do   ,    nghị   i   ng xét x  chấp nhận m t ph n y u c u kháng cáo 

của anh T1, s a m t ph n  ản án s  th m, công nhận ph n  ất tranh chấp cho 

gia   nh chị     hị D    c tiếp t c s    ng,  i n t ch   3,1m
2
, gia   nh chị D 

   c s  hữu  8 cây chanh và trả ti n giá trị cho anh E (S) số ti n 98        ng  

Sau khi nghi n cứu các tài li u c  trong h  s , v  án  ã    c xem xét t i 

phi n tòa và c n cứ vào kết quả tranh t ng t i phi n tòa.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]  ét kháng cáo của anh T1,   i  i n theo ủy quy n  ị   n anh Nguy n 

  n E và những ng  i c  quy n l i, ngh a v  li n quan y u c u  òa án không 

chấp nhận toàn    y u c u kh i ki n của  à  h, chị D1, chị D, anh T    c 

quy n s    ng  ất v i  i n t ch  69,5m
2
 thu c m t ph n th a 4 5, t   ản    số 

1 ,  ất t a l c t i xã L, huy n  , t nh   ng  háp  
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[2]  ét thấy, v  ngu n gốc ph n  ất, các    ng sự   u th a nhận ph n  ất 

tranh chấp là của ông  1, nh ng thực tế gia   nh ông    ã s    ng tr n 7  n m  

Nguy n   n c  cung cấp    chuy n nh  ng  ất ngày  8/7/1995    chứng minh 

ph n  ất tranh chấp gia   nh nguy n   n s    ng  ã trả thành quả lao   ng cho 

ph a gia   nh  ị   n     chuy n nh  ng  ất c  n i  ung:  Ôn  T1 có  án ph n 

  t nh    cho  n     Th nh   có chi u   i   , m, chi u n an  1 , m,  i n t ch 

785,6m
2
 v i  iá 3.     m

2
, t n  s  ti n l   .3  .     ”. 

 ét l i tr nh  ày của anh T1 cho r ng ông  1 không chuy n nh  ng  ất 

cho ông   là không c  c  s     chấp nhận  B i v , c n cứ vào    chuy n 

nh  ng  ất    c ng  i làm chứng là ông   (là cán    t  pháp xã) xác  ịnh: ông 

T1 c  chuy n nh  ng  ất cho ông   theo    chuy n nh  ng  ất ngày 

28/7/1995.  ng   là ng  i xác nhận vào    chuy n nh  ng  ất c  m t ông  1 

và ông   (Bút l c 178),   ng th i những ng  i làm chứng khác nh  ông    

 uân D, ông      n S c ng   u xác nhận gia   nh các nguy n   n thực tế  ã 

s    ng  ất ổn  ịnh t  tr  c n m 1975  ến nay, gia   nh  ị   n c ng không c  

phản  ối hay tranh chấp g    ối v i  ị   n c ng không xuất tr nh    c chứng cứ 

chứng minh t  chuy n nh  ng  ất ngày  8/7/1995 không phải ông   ký t n     

vậy, c   ủ c n cứ xác  ịnh ông  1  ã chuy n nh  ng  ất cho ông   vào n m 

1995. 

B n c nh   , theo quy  ịnh t i  i u   1 B  luật Dân sự n m   15 v  c n 

cứ xác lập quy n s  hữu th  Qu  n s  hữu    c  ác lập   i v i t i s n tron  

tr  n  h p sau    : 

1.        .. 

 . Chiếm hữu,    c l i v  t i s n theo qu    nh t i  i u  3  của Bộ luật 

n  . 

8.          ..” 

  i  i u  36 B  luật Dân sự n m   15 quy  ịnh: 

 N   i chiếm hữu, n   i    c l i v  t i s n kh n  có căn cứ pháp luật 

nh n  n a  tình, liên t c, c n  khai tron  th i h n 1  năm   i v i  ộn  s n, 3  

năm   i v i   t  ộn  s n thì tr  th nh chủ s  hữu t i s n  ó, kể từ th i  iểm  ắt 

  u chiếm hữu, trừ tr  n  h p Bộ luật n  , luật khác có liên quan qu    nh 

khác”. 

Do   , c n cứ khoản 7  i u   1,  i u  36 B  luật Dân sự n m   15,   i 

  ng xét x  xét thấy, ph n  ất tranh chấp gia   nh các nguy n   n  ã s    ng 

ổn  ịnh, lâu  ài tr n 3  n m, không ai tranh chấp,   ng th i nguy n   n  ã 

chứng minh    c  ất này ông  1  ã chuy n nh  ng cho ông   t  n m 1995, 

n n chấp nhận y u c u kh i ki n của nguy n   n, không chấp nhận kháng cáo 

của  ị   n và những ng  i c  quy n l i, ngh a v  li n quan  
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  i phi n tòa phúc th m, chị D   ng ý    c s  hữu  8 cây chanh  o anh 

E tr ng và trả ti n giá trị cây cho anh E là 98        ng   ét thấy, vi c giao cho 

gia   nh chị D    c s    ng  ất n n các cây chanh anh E tr ng giao cho gia 

  nh chị D s  hữu, gia   nh chị D trả ti n giá trị  8 cây chanh cho anh E là phù 

h p.  

 ối v i anh T1 c ng   ng ý nhận ti n giá trị  8 cây chanh theo sự tự 

nguy n của nguy n   n. Do   ,   i   ng xét x  công nhận sự tự nguy n của 

nguy n   n và  ị   n v  vi c nguy n   n trả ti n giá trị  8 cây chanh cho  ị 

  n, nguy n   n    c quy n s  hữu  8 cây chanh  o  ị   n tr ng  

[3   ét  ản án s  th m x  công nhận ph n  ất cho nguy n   n    c tiếp 

t c s    ng là c  c n cứ   uy nhi n,  i n t ch  ất t i các mốc  6-M8-M9-M12 

tr  v   6 theo mãnh tr ch  o th   i n t ch là   3,1m
2
, không phải  69,5m

2
 nh  

 ản án s  th m  ã tuy n x   Nguy n   n và  ị   n c ng xác  ịnh ph m vi các 

mốc  òa án s  th m tuy n x  ch  là   3,1m
2
  Do  ản án s  th m tuy n v  số 

li u không ch nh xác  i n t ch  ất tranh chấp     vậy, c n s a m t ph n  ản án 

s  th m, chấp nhận y u c u của nguy n   n v  vi c y u c u  ị   n và những 

ng  i c  quy n l i, ngh a v  li n quan trả l i  i n t ch  ất   3,1m
2
. Nguy n   n 

   c s  hữu toàn    cây tr ng tr n  i n t ch  ất   3,1m
2
. 

[4]  ét   i  i n  i n ki m sát nhân  ân   nh    nghị   i   ng xét x  

chấp nhận m t ph n kháng cáo của anh T1. S a m t ph n  ản án s  th m  

 ét    nghị của   i  i n  i n ki m sát nhân  ân   nh là c  c n cứ n n 

chấp nhận  

[5     án ph   ân sự s  th m: Do  à  h, chị D, chị D1, anh T phải trả ti n 

giá trị các cây chanh cho anh E, n n  à  h, chị D, chị D1, anh T phải li n   i 

chịu 3         ng ti n án ph   ân sự s  th m  

[6     án ph   ân sự phúc th m: Do  ản án s  th m  ị s a n n anh T1 

không phải chịu án ph  phúc th m theo quy  ịnh t i khoản 2  i u 148 B  luật tố 

t ng  ân sự, 

   các lẽ tr n; 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ khoản 1  i u 147, khoản 2  i u 148, khoản 2  i u 3 8 B  luật tố 

t ng  ân sự n m   15;  hoản 7  i u   1,  i u  36 B  luật Dân sự n m   13, 

 i u  6,  i u 1 1,  i u 166, khoản 1  i u   3  uật  ất  ai n m   13;  

Nghị quyết số  1/  19/NQ-   P ngày 11/ 1/  19 h  ng   n áp   ng 

m t số quy  ịnh của pháp luật v  lãi, lãi suất, ph t vi ph m;  i m a,  i m   

khoản 3  i u  7 Nghị quyết số 3 6/  16/UB  Q 14 ngày 3 /1 /  16 của Ủy 
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 an th  ng v  Quốc h i quy  ịnh v  mức thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và 

s    ng án ph  và l  ph  tòa án.  

Tuyên   : 

- Chấp nhận m t ph n y u c u kháng cáo của anh Nguy n  hành  1. 

- S a m t ph n  ản án s  th m số 01/2020/DS-S  ngày 10/01/2020 của 

 òa án nhân  ân huy n  . 

1.   nh ch  giải quyết y u c u   i th  ng thi t h i v  tài sản  ối v i 65 

cây chuối trị giá 1.500.000   ng,      i tre trị giá 3.500.000   ng, tổng c ng là 

5.000.000   ng của  à Nguy n  hị  h, chị     hị D1, chị     hị D và anh    

 hành   do chị     hị D   i  i n  ã rút y u c u  

   Chấp nhận y u c u của  à Nguy n  hị  h, chị     hị D1, chị     hị 

D và anh     hành   v  vi c y u c u anh Nguy n   n E, anh Nguy n  hành 

T1, ông Nguy n   n M1, anh Nguy n   n N, ông Nguy n   n  1,  à Nguy n 

 hị   ,  à Nguy n  hị   trả l i cho  à  h, chị D1, chị D, anh T ph n  ất c  

 i n t ch 223,1m
2
 thu c m t ph n th a  ất số 4 5 t   ản    số 1   ất t a l c t i 

xã LK, huy n H, t nh   ng  háp. 

3. Bà Nguy n  hị  h, chị     hị D1, chị     hị D và anh     hành   

   c quy n s    ng ph n  ất c   i n t ch 223,1m
2
 thu c m t ph n th a  ất số 

405, t   ản    số 1 ,  ất t a l c t i xã LK, huy n  , t nh   ng  háp, trong 

ph m vi các mốc M6 - M8 - M9 -  1  v   6 theo  ãnh tr ch  o  ịa ch nh số 

  /  19 ngày  4/5/  19 của Chi nhánh   n phòng   ng ký  ất  ai huy n  , 

t nh   ng  háp và    c s  hữu toàn    cây tr ng tr n  i n t ch  ất 223,1m
2
. 

(  m theo  i n  ản xem xét th m  ịnh t i ch  ngày  3/4/  19,  ãnh 

tr ch  o  ịa ch nh số   /  19 ngày  4/5/  19 của Chi nhánh   n phòng   ng ký 

 ất  ai huy n  , t nh   ng  háp)  

4  Bà Nguy n  hị  h, chị     hị D1, chị     hị D và anh     hành   

c  trách nhi m li n   i trả ti n giá trị  8 cây chanh cho anh Nguy n   n E (S) 

là 98        ng (ch n tr m tám m  i ngh n   ng). 

5     chi ph  xem xét th m  ịnh t i ch  và  ịnh giá tài sản:  ổng c ng 

  341       ng, chị     hị D   i  i n cho  à Nguy n  hị  h, chị     hị D1, 

anh     hành    ã t m ứng và chi xong,  u c anh Nguy n   n E, anh Nguy n 

 hành  1, ông Nguy n   n  1, ông Nguy n   n M1, anh Nguy n   n N,  à 

Nguy n  hị  ,  à Nguy n  hị    phải trả l i cho  à  h, chị D, chị D1, anh T 

chi ph  này là   341       ng ( ai tri u  a tr m  ốn m  i mốt ngh n   ng)  

K  t  ngày c    n y u c u thi hành án của ng  i    c thi hành án ( ối 

v i các khoản ti n phải trả cho ng  i    c thi hành án) cho  ến khi thi hành án 

xong,   n phải thi hành án còn phải chịu khoản ti n lãi của số ti n còn phải thi 
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hành án theo mức lãi suất quy  ịnh t i  i u 357, khoản    i u 468 B  luật Dân 

sự n m   15. 

6     án ph   ân sự s  th m:  

6.1 Anh Nguy n   n E, anh Nguy n  hành  1, ông Nguy n   n M1, 

ông Nguy n   n  1, anh Nguy n   n N,  à Nguy n  hị  ,  à Nguy n  hị    

li n   i chịu 3        (Ba tr m ngh n   ng)  

6   Bà Nguy n  hị  h, chị     hị D, chị     hị D1, anh     hành   

phải chịu 3         ng ti n án ph   ân sự s  th m, khấu tr  1 1 5       ng ti n 

t m ứng án ph   ã n p theo  i n lai thu số    4 76 ngày  8/3/  19 của Chi c c 

Thi hành án  ân sự huy n  . Bà  h, chị D, chị D1, anh T    c nhận l i số ti n 
8 5       ng (tám tr m hai m  i l m ngh n   ng) 

7     án ph  phúc th m: 

Anh Nguy n  hành  1 không phải chịu ti n án ph  phúc th m. Anh T1 

   c nhận l i 3         ng ti n t m ứng án ph  kháng cáo theo  i n lai số 

0001234 ngày   / 1/     của Chi c c  hi hành án  ân sự huy n  .  

Các ph n khác của  ản án s  th m không c  kháng cáo, kháng nghị c  

hi u lực pháp luật t  ngày hết th i h n kháng cáo, kháng nghị  

Bản án phúc th m c  hi u lực pháp luật k  t  ngày tuy n án. 

 r  ng h p  ản án, quyết  ịnh    c thi hành theo quy  ịnh t i  i u   

 uật  hi hành án  ân sự th  ng  i    c thi hành án  ân sự, ng  i phải thi hành 

án  ân sự c  quy n th a thuận thi hành án, quy n y u c u thi hành án, tự nguy n 

thi hành án ho c  ị c ỡng chế thi hành án theo quy  ịnh t i các  i u 6, 7, 7a và 9 

 uật  hi hành án  ân sự; th i hi u thi hành án    c thực hi n theo quy  ịnh t i 

 i u 3   uật thi hành án  ân sự   

 
Nơi nhận: 

-   SND t nh   ;  
- Phòng   N  -          nh; 
-  P      nh; 
-  òa án nhân  ân huy n  ;   
- Chi C c     DS huy n  ;  
- Các    ng sự;  

-   u:    s     (H). 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

Nguy n Th  Thanh 

 

 

 

 


